
Appendix 4:  Project Budget Breakdown

No Budget Line Items/ Các khỏan Rate/Số tiền Unit Qty Total
type Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec VND

1 Workshop on the program for teachers and Education Dept/ Tập huấn giáo viên
- Cost of renting a meeting room (including projector)/Thuê phòng t ập huấn tại Phú lộc 1,000,000      room/Phòng 1 1,000,000 1,000,000       
- Cost of Foods and drinks for trainers/Th ức ăn và nước uống cho giảng viên và tập huấn 130,000         person/người 40 5,200,000 5,200,000       
- Cost of Hue Help T- Shirts and Swimwears/ Áo qu ần bơi Huehelp 200,000         person/người 35 7,000,000 7,000,000       
- Cost of transport of huehelp staff to the training/Xe Hue Help đ ến Phú lộc 800,000         time/lần 1 800,000 800,000         
- Cost of documments, pens, teaching materials for the training/ Tài li ệu tập huấn 130,000         person/người 35 4,550,000 4,550,000       

2 Swimming training courses/ Tập huấn cho học sinh -                 
- Openning ceremony/ Khai giảng chương trình 2,000,000      School/Trường 10 20,000,000 20,000,000     
- Materials for children ( hats, training manual)/Tài li ệu tập huấn, mũ các em 50,000          person/người 1200 60,000,000 60,000,000     
- Cost of water for children/ Nước uông cho hoc sinh 20,000          Jug/Thùng 180 1,800,000 1,800,000 3,600,000       
- Support for teachers/ Hỗ trợ giáo viên 20,000          Period/Tiết 720 14,400,000 14,400,000     
- Cost of Education Dept's management/ Qu ản lý phí cho Phòng Giáo dục 3,000,000      time/lần 1 3,000,000 3,000,000       
- Cost of school's nagement / Qu ản lý phí cho trường 1,000,000      School/Trường 10 5,000,000 5,000,000 10,000,000     

3 Equiptments for training course/ Dụng cụ giảng dạy -                 
-Goggles for children and teachers/ Kính bơi cho các em 50,000          goggle/Kính bơi 180 9,000,000 9,000,000       
-Cost of buying extra equipments for each school/ B ổ sung thiết bị làm bề bơi 1,000,000      School/Trường 10 10,000,000 10,000,000     

4 Closing ceremony/ Tổng kết chương 12,000,000    workshop 1 12,000,000 12,000,000     

5
Cost of transport to check the program/Chi phí xe cho Hue Help kiểm tra chương 
trình -                 
Project Coordinator Salary 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 24,000,000     
Transport Costs 500,000         time/Lần 18 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 12,000,000     

Total Project Costs 0 0 0 0 0 0 0 9,000,000 128,350,000 10,800,000 43,400,000 5,000,000 196,550,000
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